
 

UBND PHƯỜNG NGỌC HÀ 

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI HÀNG THÁNG   
(Kèm theo Quyết định Số:..….../QĐ-UBND ngày....... tháng 7 năm 2025 của UBND Phường Ngọc Hà) 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

CCCD/  

mã định danh 
Nơi cư trú 

1 Bùi Thế Kỷ 04/04/1944 037044000255 
Nhà 28 ngõ 639/39 Hoàng 

Hoa Thám 

2 Cao Văn Quyền 10/04/1950 035050001734 Số 1 ngõ 195 Đội Cấn 

3 Trần Chí Nguyên 31/12/1949 033049004381 
Số 15 ngách 17 ngõ 463 

Đội Cấn 

4 Nguyễn Văn Trường 03/06/1950 001050001327 Số 44 tổ 32 Ngọc Hà 

5 Lê Thị Hồi 02/03/1949 001149019351 Số 95 tổ 39 Đại Yên 

6 Nguyễn Thị Thu Hà 01/08/1948 001148008335 Số 7 phố Liễu Giai 

7 
Bùi Thị Mỹ 

 
03/08/1948 033148001517 

Số 83 ngõ 515 Hoàng 

Hoa Thám 

8 Lê Thị Vượng 10/02/1948 001148015575 Số 27 ngõ 381 Liễu Giai 

9 Trần Thị Xê 10/02/1947 034147008909 
51 ngách 189/81 Hoàng 

Hoa Thám 

10 Lê Xuân Hinh 01/01/1949 042049000400 
Số 38 ngách 279/64 Đội 

Cấn 

11 Trần Thị Hạnh 23/03/1949 001149005942 
Số nhà 72 ngõ 515 Hoàng 

Hoa Thám 

12 Trương Thị Hưởng 25/02/1948 001148020534 16 ngách 279/22 Đội Cấn 

13 Lê Hữu Nghị 12/03/1950 001050001044 
Số 4 hẻm 463/7/22 Đội 

Cấn 

14 Nguyễn Thiết Trụ 11/03/1948 001048004554 
Số 56 ngách 6/12 Đội 

Nhân 

15 Đặng Quang Minh 25/10/1945 001045002886 
P210 nhà K khu 7.2ha 

Vĩnh Phúc 

16 Phan Thị Diệu Phong 25/07/1950 001150009913 
Số 18 ngõ 189 Hoàng 

Hoa Thám 

17 Nguyễn Thị Quý 24/04/1950 036150019267 Số 18 ngõ 394 Đội Cấn 

18 Trần Văn Thu 10/09/1947 001047001203 
23 ngách 14 ngõ 381 Đội 

Cấn 

19 Lưu Thị Thúy Sơn 07/04/1947 001147002073 
17 hẻm 639/39/57 Hoàng 

Hoa Thám 

20 Lê Thị Chưởng 16/05/1950 038150014748 
Số 17 ngõ 195 B1 Đội 

Cấn 

21 Nguyễn Trọng Tiến 18/12/1949 001049005305 
P108 nhà E2 khu 7.2ha 

Vĩnh Phúc 

22 Trương Văn Hùng 06/02/1949 001049015634 Số 124 Đại Yên 

23 Nguyễn Thị Kê 03/02/1946 038146002404 
Số 18 ngách 173/151 

Hoàng Hoa Thám 

24 Nguyễn Văn Phụ 22/09/1949 001049000395 Số 5 ngách 515/70 Hoàng 
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Hoa Thám 

25 Hoàng Văn Cao 22/12/1947 001047013748 Số 39 ngõ 379 Đội Cấn 

26 Nguyễn Thị Hiền 20/08/1945 001145007462 Số 3 tổ 31A Ngọc Hà 

27 Thái Thị Sơn 08/10/1947 001147006699 Số 186 phố Đội Cấn 

28 Đỗ Như Thanh 20/11/1949 001049007171 
Số 5 ngách 158/193 Ngọc 

Hà 

29 Đồng Thị Điệp 6/8/1946 001146003314 
Số 9 ngách 15 ngõ 463 

Đội Cấn 

30 Nguyễn Thị Liền 20/12/1948 001148001097 
Số 48 ngách 11/290 Kim 

Mã 

31 Hoàng Bảo Giám 18/11/1949 001049000645 Số 172 phố Đội Cấn 

32 Trần Quốc Hùng 12/03/1950 001050003832 
Số 16/189/104 Hoàng 

Hoa Thám 

33 Nguyễn Ngọc Hưng 09/05/1948 001048013942 
Nhà D phòng 208 khu 

7.2ha 

34 Nguyễn Thị Nhân 09/7/1949 025149003060 
P106-C86 TT CDT Quốc 

gia 

35 Ngụy Thúy Oanh 15/11/1945 001145006515 
Số 144 ngõ 173 Hoàng 

Hoa Thám 

36 Đặng Thị Đán 15/07/1950 030150003785 P416 K80D 

37 Hoàng Thị Dậu 24/9/1946 001146004423 Số 7 ngõ 195 Đội Cấn 

38 Chu Thị Thà 15/01/1948 001148020364 Số 28 ngõ 394 Đội Cấn 

39 Nguyễn Văn Phùng 02/11/1946 033046000939 
Số 27 ngách 29 ngõ 376 

Đường Bưởi 

40 Nghiêm Minh 08/06/1945 037045002947 
Số 3 hẻm 444/34/17 Đội 

Cấn 

41 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 19/11/1948 001148007942 Số 508 phố Đội Cấn 

42 Đinh Công Soát 22/09/1947 001047005969 Số 508 Đội Cấn 

43 Phạm Văn Đáp 09/09/1945 036045000856 Số 7 ngõ 258 Đội Cấn 

44 Phương Thị Đếm 16/08/1938 001138035536 
131B tổ 46 Cụm 5, Liễu 

Giai 

45 Phạm Minh Tâm 01/01/1950 037050000947 
Số nhà 26 ngõ 221 Hoàng 

Hoa Thám 

46 Phạm Thị Hiến 30/01/1950 033150003468 Số 46B Vạn Phúc 

47 Đỗ Văn Giáp 20/07/1948 025048006263 
Số 55 ngách 379/7 Đội 

Cấn 

48 Văn Thị Bích 20/01/1946 001146015019 Căn hộ 111E3 khu 7.2ha 

49 Phạm Thị Thành 06/06/1949 033149008289 
Số 1 ngách 135/73 Đội 

Cấn 

50 Lương Thị Phúc 20/5/1949 035149001836 Số 70A Hoàng Hoa Thám 

51 Nguyễn Thị Hiền 19/02/1945 033145000356 
Số 100/173/68 Hoàng 

Hoa Thám 
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52 Nguyễn Văn Thọ 20/03/1949 001049006920 Số 17 ngõ 44 Đội Cấn 

53 Nguyễn Thị Kim Thu 22/04/1949 001149007418 
Số 72 ngách 42/55 Hoàng 

Hoa Thám 

54 Phạm Văn Há 01/05/1949 
031049002159 

 

Số 13 ngách 6/100 Vĩnh 

Phúc 

55 Đặng Thị Hường 10/10/1949 042149000147 
Số 402 X2 TT Bộ tư lệnh 

Lăng 

56 Trần Hữu Sơn 20/01/1949 001049003390 Số 76 ngõ 31 Đội Nhân 

57 Nguyễn Dũng 17/04/1950 001050001040 P103 nhà D2 khu 72 ha 

58 Nguyễn Thị Phóng 22/07/1945 001145000162 Số 109 Vĩnh Phúc 

59 Nguyễn Thị Hà 06/01/1947 001147006599 
Số 9 ngõ 82 ngách 96 phố 

Kim  Mã 

60 Nghiêm Xuân Dậu 01/01/1949 001049000002 Số 6 ngách 343/2 Đội Cấn 

61 Hoàng Thị Síu 13/10/1949 001149010038 
Số 20 Đống Nước, Ngọc 

Hà 

62 Nguyễn Thị Oanh 04/07/1950 001150014196 Số 39 ngõ 4 Vạn Phúc 

63 Nguyễn Đăng Dần 25/07/1950 001050006698 Số 7 ngõ 1 Vạn Phúc 

64 Phạm  Đức Toàn 11/04/1949 001049001529 Số 48 ngõ 462/10 cụm 3 

65 Nguyễn Thị Thanh 17/05/1950 001150004556 
Số 166 ngõ 158 phố Ngọc 

Hà 

66 Đàm Văn Vượng 13/02/1947 001047008224 
Số 14 ngách 207 ngõ 82 

phố Kim Mã 

67 Phan Huy Thái 07/10/1947 033047004125 Tập thể biến thế 

68 Nguyễn Thị  Yến 25/10/1946 001146002262 Số 222 ngõ 82 Kim Mã 

69 Nguyễn Thị Mỵ 30/05/1949 001149012098 Số 6 Ngõ 5 Vạn Phúc 

70 Nguyễn Thị Sơn 11/10/1948 001148007202 Số 20 ngõ 192 Kim Mã 

71 Phạm  Đức Long 06/07/1945 035045006984 
Số 8 hẻm 6/61 ngõ 189 

Hoàng Hoa Thám 

72 Cao Anh Tuấn 25/08/1946 001046004516 Số 56 ngõ 179 Đội Cấn 

73 Phạm Văn Du 10/12/1949 001049008281 TTXN xây dựng 

74 Nguyễn Ngọc Côi 03/01/1950 001050000634 
P302B TT BTGCP 36 

Phan Kế Bính 

75 Nguyễn Kim Phú 01/01/1949 001049005137 
Số 25 ngách 285/101 Đội 

Cấn 

76 Nguyễn Thị Liên 06/10/1946 001146004407 Số 4 ngõ Y Vạn Phúc 

77 Nguyễn Thúy Vinh 08/08/1949 040149000628 Số 14B ngõ 16 Vạn Phúc 

78 Lê Văn Tâm 14/06/1949 001049000702 Số 9 ngõ C Vạn Phúc 

79 Đỗ Đức Vượng 13/06/1945 001045009759 Số 164C Ngọc Hà 

80 Vũ Thị Hoàn 24/11/1946 001146000100 Số 24B Vạn Phúc 
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81 Nguyễn Xuân Huy 06/10/1945 033045003665 P405 nhà G2 khu 7,2 ha 

82 Đỗ Văn Tân 15/10/1946 001046002367 
Số 12-14B ngõ 6 Vạn 

Phúc 

83 Đường Thị Minh 16/11/1949 279149000003 
Số 105 C12 tập thể BDV 

TW 

84 Trần Thị Thìn 01/01/1950 001150008325 Số 30 ngõ 518 Đội Cấn 

85 Trương Tuấn Khải 01/05/1947 038047000080 Số 59 phố Đốc ngữ 

86 Võ Huy Tuyên 20/12/1949 040049000092 Số 73 Đốc Ngữ 

87 Ngô Quang Tiến 02/10/1949 024049004302 Số 11 ngõ 216 Đội Cấn 

88 Tạ Bá Ánh 04/05/1950 037050001889 27/60 Linh Lang 

89 Ngô Thị Hải 08/11/1946 001146012652 
16 ngõ 515 Hoàng Hoa 

Thám 

90 Nguyễn Văn Vĩnh 05/08/1949 001049014661 
Số 40 ngõ 639 Hoàng 

Hoa Thám 

91 Trịnh Thị Mỹ 02/06/1948 027148000175 
Số 16 ngách 31/12 Vĩnh 

Phúc 

92 Hồ Viết Chiến 18/08/1947 044047000013 
Số 157G ngõ 173 Hoàng 

Hoa Thám 

93 Trần Ngọc Hùng 20/01/1950 001050008273 Số 2 ngõ 3 Vạn Phúc 

94 Nguyễn Văn Tính 10/10/1949 001049006918 
Số 21 ngách 376/19 

Đường Bưởi 

95 Lê Thị Ổn 01/01/1948 001148019815 Số 138 Đốc Ngữ 

96 Lê Đào Tiến 03/05/1950 001050053621 Số 545 Hoàng Hoa Thám 

97 Cao Xuân Thắng 02/05/1947 001047002356 Số 45B Vạn Phúc 

98 Phạm Văn Hàn 10/01/1948 001048010619 P302 nhà K3 khu 7,2 ha 

99 Trương Văn Chi 12/04/1950 001050001260 Số 25 ngõ 279 Đội Cấn 

100 Vũ Thị Lụa 23/11/1947 036147003104 
Số 27D ngõ 343 phố Đội 

Cấn 

101 Lê Văn Chung 16/05/1947 001047002277 
Số 88 ngõ 639 Hoàng 

Hoa Thám 

102 Đỗ Trung Ngọc 19/08/1945 001045013305 Số 159 Đội Cấn 

103 Vũ Ngọc Kính 20/10/1948 033048000764 
Số 17 ngõ 93 Đường Văn 

Cao 

104 Trần Quang Hạnh 12/05/1948 037048005520 
Số 55 ngõ 135 phố Đội 

Cấn 

105 Nguyễn Văn Phúc 23/04/1949 001049008258 Số 13 Vạn Phúc 

106 Trương Văn Tứ 10/10/1948 001048011560 Số 60 Cống Vị 

107 Nguyễn Tố Giang 01/01/1950 020150005597 Số 4 ngõ 147 Đội Cấn 
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108 Nguyễn Thị Vân 06/01/1950 001150006498 
CH303 5/173/191 Hoàng 

Hoa Thám 

109 Phạm Thị Đông 01/09/1949 001149021130 Số 73 Hoàng Hoa Thám 

110 Trần Văn Sinh 22/11/1946 001046004037 
Số 3B hẻm 515/13/19 

Hoàng Hoa Thám 

111 Nguyễn Thị Tuyết Dung 12/03/1950 031150009529 Số 26/75 phố Vĩnh Phúc 

112 Lê Thị Hợi 30/04/1947 079147008219 
Số 6 ngõ 97 Hoàng Hoa 

Thám 

113 Nguyễn Văn Cư 10/04/1948 001048016312 
Số 5 ngõ 81 Hoàng Hoa 

Thám 

114 Vũ Bá Hùng 12/01/1949 001049003257 Số 202 phố Đội Cấn 

115 Nguyễn Thị Mai 06/10/1945 001145005326 Số 16 ngõ 290 Kim Mã 

116 Nguyễn Thị Toan 15/05/1946 022146000084 Số 13 tổ 29 Ngọc Hà 

117 Hoàng Thị Bé 20/10/1949 019149001901 
Số 103 khu X2 TT Bộ Tư 

Lệnh Lăng 

118 Nguyễn Đức Cường 28/08/1948 001048003930 
Số 6 ngách 207 ngõ 82 

Kim Mã 

119 Phùng Đình Vân 18/10/1949 001049007167 Số 14 ngõ 179 Đội Cấn 

120 Vũ Thị Vượng 11/09/1949 036149010030 
Số 15 ngách 127/6 phố 

Đốc Ngữ 

121 Ngô Thị Biên 05/07/1949 034149012567 
Số 8 ngách 97/24 Văn 

Cao 

122 Nguyễn Thị Ngọc 23/03/1947 240147000002 
Số 12 ngách 158/95 phố 

Ngọc Hà 

123 Vũ Thị An 07/03/1950 001150004585 Số 5 TT Nhà Tình Nghĩa 

124 Nguyễn Thị Đường 21/08/1945 001145009879 
Số 8 ngách 158/168 phố 

Ngọc Hà 

125 Nguyễn Thị Ngọt 05/05/1947 001147000407 Tổ 31 Đại Yên 

126 Lưu Thị Toán 24/12/1946 001146000418 Tổ 25 Đường Bưởi 

127 Nguyễn Văn Phúc 15/09/1945 001045010102 Số 200 tổ 75 cụm 9 

128 Lý Thị Bắc 01/08/1947 025147002592 
TT Nhà máy ngói xi 

măng 

129 Lê Bách Hợp 26/08/1946 001046008962 
Số 2 ngách 158/169 phố 

Ngọc Hà 

130 Lục Thị Cam 26/12/1949 020149000600 
Số 4 ngõ 81 Hoàng Hoa 

Thám 

131 Trần Thị Thuận 18/06/1950 001150017039 
Số 50 ngách 267/2 Hoàng 

Hoa Thám 

132 Nguyễn Thị Hằng 01/01/1948 042148006312 Số 22 ngõ 379 Đội Cấn 

133 Nguyễn Thị Ký 26/07/1947 035147001243 
Số 2 ngách 158/124 Ngọc 

Hà 
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134 Trịnh Kim Sơn 28/11/1948 033048004272 Số 42 ngõ 279 Đội Cấn 

135 Nguyễn Hữu Trợ 06/02/1949 045049004197 Số 208D Đội Cấn 

136 Phạm Thị Thúy 06/09/1949 035149000106 
Số 9 ngõ 46 phố Vĩnh 

Phúc 

137 Nguyễn Thái Phi 08/10/1944 034044005554 
Số 12 ngách 29/6 Đội 

Nhân 

138 Dương Việt Hùng 10/09/1947 001047011685 
Số 1 ngõ 221 Hoàng Hoa 

Thám 

139 Trần Thị Mậu 01/06/1949 036149004931 
Số 7/B15 Tập thể bảo 

tàng Hồ Chí Minh 

140 Nguyễn Trọng Sửu 20/06/1947 001047001632 Số 24 ngõ 33 Vĩnh Phúc 

141 Vũ Thị Lý 02/10/1949 001149012102 Số 38 Vĩnh Phúc 1 

142 Nguyễn Thị Ngát 16/05/1950 001150007865 Số 21 ngõ 2 Vạn Phúc 

143 Nguyễn Văn Nhương 15/02/1948 001048015024 51 phố Vĩnh Phúc 

144 Phạm Thị Thao 11/12/1947 034147002753 
Số 30B Ngõ 639 Hoàng 

Hoa Thám 

145 Nguyễn Văn Cường 21/11/1948 035048000765 Số 202  Đội Cấn 

146 Hoàng Thị Tựa 12/02/1946 031146001562 
4 ngách 158/95 phố Ngọc 

Hà 

147 Nguyễn Trường Thành 30/09/1948 001048004179 Số 132 ngõ 285 Đội Cấn 

148 Đỗ Thị Luyến 16/04/1947 001147009936 
204 ngách 376/56 Đường 

Bưởi 

149 Nguyễn Thị Bình 12/10/1948 001148001617 
Số 21 ngõ 31 phố Vĩnh 

Phúc 

150 Nguyễn Thị Phượng 10/10/1948 001148009757 Số 32 xóm Miếu 

151 Phạm Văn Cóong 07/02/1948 001048008208 
Số 7 hẻm 267/2/100 

Hoàng Hoa Thám 

152 Đỗ Thị Châm 01/06/1944 001144006633 
Số 197 ngõ 173 Hoàng 

Hoa Thám 

153 Đỗ Văn Kỳ 06/02/1950 001050013931 Số 313B Đội Cấn 

154 Nguyễn Thị Đài 01/01/1949 034149007465 
P8 A4 Tập thể Đoàn xe 

12 

155 Phan Thị Hồi 10/08/1948 001148008036 
20 Kim Mã, Tập thể Xe 

ca 

156 Vũ Yến Sơn 14/04/1947 001147000325 Số 19 ngõ 75 Vĩnh Phúc 

157 Vũ Công Định 08/08/1945 001045001002 Số 184 Đội Cấn 

158 Nguyễn Văn Vinh 14/04/1943 001043002181 Số 357 phố Đội Cấn 

159 Nguyễn Xuân Hưởng 19/09/1949 001049000405 Số 208A Đội Cấn 

160 Hoàng Hữu Sinh 01/01/1948 001048014877 Số 36 tổ 44 
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161 Nguyễn Thị Văng 15/04/1949 035149008476 P608 nhà K3 khu 7,2 ha 

162 Lê Thị Hợi 23/07/1947 001147013994 
106 ngõ 639 Hoàng Hoa 

Thám 

163 Nguyễn Thị Mai Lan 02/05/1946 001146002341 15 ngõ 24 Đội Cấn 

164 Nguyễn Thị Song 02/08/1947 031147004849 Số 4 ngõ 2 Vạn Phúc 

165 Vũ Thị Vân 12/04/1949 001149003127 Số 41 ngõ 290 Kim Mã 

166 Nguyễn Thị Mịn 09/02/1947 001147006522 Số 23 ngõ 379 Đội Cấn 

167  Ma Mạnh Lân 31/03/1947 025047000037 
Số 29 ngách 515/38 

Hoàng Hoa Thám 

168 Trần Thị Lan 12/02/1948 026148000815 Số 219 ngõ 158 Ngọc Hà 

169 Nguyễn Năng Phúc 08/03/1950 034050004051 172B Đội Cấn 

170 Lê Thành Công 03/05/1949 001049015894 Số 8 B4 195 Đội Cấn 

171 Phạm Gia Thắng 10/06/1948 042048000085 
Số 33 ngách 432/20 Đội 

Cấn 

172 Chu Tiến Nghiệp 25/06/1949 001049012759 Số 45 tổ 7 Đại Yên 

173 Hoàng Thanh Tâm 10/06/1947 024047006849 

Số 1 Nguyễ Đình Chiểu - 

Hai Bà Trưng 

(tạm trú: Số 5 ngõ 123 

Văn Cao) 

174 Đỗ Bích Liên 17/06/1948 001148016717 

CHCC 12A05 tòa HH3 

(M1) tổ hợp TMVP và 

CHCCVinhomes 

Metropolis 29 Liễu Giai 

175 Nguyễn Thị Nam 05/09/1949 001149007627 
44 hẻm 173/68/147 

Hoàng Hoa Thám 

176 

 
Đỗ Trà Ninh 04/11/1946 001146002498 

Số 15 ngõ 179 Hoàng 

Hoa Thám 

177 Phan Thị Hiên 01/01/1946 001146004621 Số 91 Vạn Phúc 

178 Nguyễn Thị Toán 01/01/1948 001148020996 
Số 18 ngách 127/56 Văn 

Cao 

179 Nguyễn Thị Bích Liên 11/07/1950 042150000399 
Số 32 hẻm 97/24/1 Văn 

Cao 

180 Phạm Xuân Cường 05/11/1948 044048000012 Số 158B Liễu Giai 

181 Lê Văn Thuế 14/05/1950 001050008133 
A1 KTT, Ủy ban Khoa 

học xã hội 

182 Dương Thị Minh 12/04/1946 035146000079 83 Hoàng Hoa Thám 

183 Vũ Trí Tuất 04/08/1948 033048003852 Số 40 ngõ 162 Đội Cấn 
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184 Lê Thị Băng Tâm 29/01/1949 001149011960 
Căn 5 E2 KHXH & 

NVQG 

185 Hoàng Thị Nghĩa 19/04/1949 001149018248 Tập thể KHXH&NVQG 

186 Trần Văn Đức 10/04/1949 035049000049 Số 15 ngõ 174 Đội Cấn 

187 Vũ Thị Thọ 03/03/1947 001147009831 Số 7 ngách 432/8 Đội Cấn 

188 Triệu Phát Nguyên 02/02/1948 038048003930 
24 ngõ 139 Hoàng Hoa 

Thám 

 

189 
Nghiêm Thị Vy 15/04/1947 001147014593 142C Đội Cấn 

190 Trần Văn Hải 13/05/1948 025048005382 
P5 nhà N3 cục ô tô máy 

kéo) 

191 Lê Thị Nền 29/04/1950 001150002863 
22 ngách 515/38 Hoàng 

Hoa Thám 

192 Phạm Văn Thanh 02/08/1946 001046000812 Số 6 ngõ 342 Đội Cấn 

193 Nguyễn Thị Tính 12/02/1948 034148015167 
27 ngách 173/151 Hoàng 

Hoa Thám 

Tổng cộng : 193 người    
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